
Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

                 KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

Tp.HCM, ngày  18  tháng 4 năm 2018

STT MSSV Họ Tên Ngành Giáo viên chủ nhiệm MSCB

1 1610196 Tạ Nguyên         Bảo    Kỹ Thuật Điện - Điện Tử Huỳnh Quang Minh 002490

2 1610171 Nguyễn Gia        Bảo    Kỹ Thuật Điện - Điện Tử Huỳnh Quang Minh 002490

3 1610188 Nguyễn Thái       Bảo    Kỹ Thuật Điện - Điện Tử Huỳnh Quang Minh 002490

4 1610210 Cao Văn           Bắc    Kỹ Thuật Điện - Điện Tử Huỳnh Quang Minh 002490

5 1610337 Trần Anh          Cơ     Kỹ Thuật Điện - Điện Tử Huỳnh Quang Minh 002490

6 1610352 Hoàng Văn         Cường  Kỹ Thuật Điện - Điện Tử Huỳnh Quang Minh 002490

7 1610265 Trương Minh       Chánh  Kỹ Thuật Điện - Điện Tử Huỳnh Quang Minh 002490

8 1610309 Lê Trung          Chính  Kỹ Thuật Điện - Điện Tử Huỳnh Quang Minh 002490

9 1610405 Nguyễn Việt       Dân    Kỹ Thuật Điện - Điện Tử Huỳnh Quang Minh 002490

10 1610436 Bùi Đình          Duy    Kỹ Thuật Điện - Điện Tử Huỳnh Quang Minh 002490

11 1610583 Nguyễn Hoàng Thái Dương  Kỹ Thuật Điện - Điện Tử Huỳnh Quang Minh 002490

12 1610604 Nguyễn Thanh      Đài    Kỹ Thuật Điện - Điện Tử Huỳnh Quang Minh 002490

13 1614256 Nguyễn Tấn        Đạt    Kỹ Thuật Điện - Điện Tử Huỳnh Quang Minh 002490

14 1610679 Trần Quang        Đạt    Kỹ Thuật Điện - Điện Tử Huỳnh Quang Minh 002490

15 1610662 Nguyễn Thế        Đạt    Kỹ Thuật Điện - Điện Tử Huỳnh Quang Minh 002490

16 1610686 Đỗ Hải            Đăng   Kỹ Thuật Điện - Điện Tử Huỳnh Quang Minh 002490

17 1610736 Lê Viết           Đông   Kỹ Thuật Điện - Điện Tử Huỳnh Quang Minh 002490

18 1610776 Nguyễn Minh       Đức    Kỹ Thuật Điện - Điện Tử Huỳnh Quang Minh 002490

19 1610754 Hoàng Khắc        Đức    Kỹ Thuật Điện - Điện Tử Huỳnh Quang Minh 002490

20 1610746 Phan Trần Hoàng   Đường  Kỹ Thuật Điện - Điện Tử Huỳnh Quang Minh 002490

21 1610898 Huỳnh Chí         Hải    Kỹ Thuật Điện - Điện Tử Huỳnh Quang Minh 002490

22 1610888 Phạm Quốc         Hào    Kỹ Thuật Điện - Điện Tử Huỳnh Quang Minh 002490

23 1611087 Trần Duy          Hiền   Kỹ Thuật Điện - Điện Tử Huỳnh Quang Minh 002490

24 1611101 Kiều Hoàng        Hiệp   Kỹ Thuật Điện - Điện Tử Huỳnh Quang Minh 002490

25 1611026 Nguyễn Bá         Hiếu   Kỹ Thuật Điện - Điện Tử Huỳnh Quang Minh 002490

26 1611042 Nguyễn Trung      Hiếu   Kỹ Thuật Điện - Điện Tử Huỳnh Quang Minh 002490

DANH SÁCH SINH VIÊN K2016
NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

( Theo công văn số:          /ĐHBK-ĐĐT ký ngày 18/4/2018)



STT MSSV Họ Tên Ngành Giáo viên chủ nhiệm MSCB

27 1611119 Nguyễn Thị Thanh  Hoa    Kỹ Thuật Điện - Điện Tử Huỳnh Quang Minh 002490

28 1611167 Phan Đăng         Hoàng  Kỹ Thuật Điện - Điện Tử Huỳnh Quang Minh 002490

29 1611229 Giảng             Huấn   Kỹ Thuật Điện - Điện Tử Huỳnh Quang Minh 002490

30 1611417 Thái Thanh        Hùng   Kỹ Thuật Điện - Điện Tử Huỳnh Quang Minh 002490

31 1611221 Nguyễn Văn        Hùng   Kỹ Thuật Điện - Điện Tử Huỳnh Quang Minh 002490

32 1611353 Trương Quốc       Huy    Kỹ Thuật Điện - Điện Tử Huỳnh Quang Minh 002490

33 1611261 Lê Quang          Huy    Kỹ Thuật Điện - Điện Tử Huỳnh Quang Minh 002490

34 1611360 Vũ Quốc           Huy    Kỹ Thuật Điện - Điện Tử Huỳnh Quang Minh 002490

35 1611686 Phạm Trung        Kiên   Kỹ Thuật Điện - Điện Tử Huỳnh Quang Minh 002490

36 1611709 Trần Quang        Kiệt   Kỹ Thuật Điện - Điện Tử Huỳnh Quang Minh 002490

37 1611718 Nguyễn Minh       Kỳ     Kỹ Thuật Điện - Điện Tử Huỳnh Quang Minh 002490

38 1611499 Hoàng Gia         Khang  Kỹ Thuật Điện - Điện Tử Huỳnh Quang Minh 002490

39 1611615 Nguyễn Anh        Khoa   Kỹ Thuật Điện - Điện Tử Huỳnh Quang Minh 002490

40 1611670 Nguyễn Bá         Khương Kỹ Thuật Điện - Điện Tử Huỳnh Quang Minh 002490

41 1611737 Nguyễn            Lại    Kỹ Thuật Điện - Điện Tử Huỳnh Quang Minh 002490

42 1611744 Nguyễn Thanh      Lâm    Kỹ Thuật Điện - Điện Tử Huỳnh Quang Minh 002490

43 1611860 Hoàng Tuấn        Long   Kỹ Thuật Điện - Điện Tử Huỳnh Quang Minh 002490

44 1612001 Kiên Thái         Miêng  Kỹ Thuật Điện - Điện Tử Huỳnh Quang Minh 002490

45 1612063 Võ Văn            Minh   Kỹ Thuật Điện - Điện Tử Huỳnh Quang Minh 002490

46 1612015 Huỳnh Thế         Minh   Kỹ Thuật Điện - Điện Tử Huỳnh Quang Minh 002490

47 1612021 Lê Nhựt           Minh   Kỹ Thuật Điện - Điện Tử Huỳnh Quang Minh 002490



STT MSSV Họ Tên Ngành Giáo viên chủ nhiệm MSCB

48 1612113 Nguyễn Đắc Phương Nam    Kỹ Thuật Điện - Điện Tử Hồ Thanh Phương 003172

49 1612206 Nguyễn Hữu        Nghĩa  Kỹ Thuật Điện - Điện Tử Hồ Thanh Phương 003172

50 1612288 Nguyễn Khôi       Nguyên Kỹ Thuật Điện - Điện Tử Hồ Thanh Phương 003172

51 1612350 Nguyễn Đức        Nhân   Kỹ Thuật Điện - Điện Tử Hồ Thanh Phương 003172

52 1612375 Trần Nam          Nhất   Kỹ Thuật Điện - Điện Tử Hồ Thanh Phương 003172

53 1612384 Lê Thanh          Nhật   Kỹ Thuật Điện - Điện Tử Hồ Thanh Phương 003172

54 1612513 Đỗ Ngọc           Phát   Kỹ Thuật Điện - Điện Tử Hồ Thanh Phương 003172

55 1612512 Đặng Văn          Phát   Kỹ Thuật Điện - Điện Tử Hồ Thanh Phương 003172

56 1612562 Đào Hoàng Thanh   Phong  Kỹ Thuật Điện - Điện Tử Hồ Thanh Phương 003172

57 1612582 Nguyễn Xuân       Phong  Kỹ Thuật Điện - Điện Tử Hồ Thanh Phương 003172

58 1612727 Đinh Lê Trường    Phước  Kỹ Thuật Điện - Điện Tử Hồ Thanh Phương 003172

59 1612721 Võ Văn            Phương Kỹ Thuật Điện - Điện Tử Hồ Thanh Phương 003172

60 1612752 Bùi Văn           Quang  Kỹ Thuật Điện - Điện Tử Hồ Thanh Phương 003172

61 1612751 Bùi Duy           Quang  Kỹ Thuật Điện - Điện Tử Hồ Thanh Phương 003172

62 1612783 Phạm Đăng         Quang  Kỹ Thuật Điện - Điện Tử Hồ Thanh Phương 003172

63 1612757 Đỗ Thiện          Quang  Kỹ Thuật Điện - Điện Tử Hồ Thanh Phương 003172

64 1612794 Trần Vinh         Quang  Kỹ Thuật Điện - Điện Tử Hồ Thanh Phương 003172

65 1651083 Tăng Minh         Quân   Kỹ Thuật Điện - Điện Tử Hồ Thanh Phương 003172

66 1612812 Lê Vương Anh      Quân   Kỹ Thuật Điện - Điện Tử Hồ Thanh Phương 003172

67 1612890 Lê Minh           Quý    Kỹ Thuật Điện - Điện Tử Hồ Thanh Phương 003172

68 1612872 Nguyễn Hồng       Quyến  Kỹ Thuật Điện - Điện Tử Hồ Thanh Phương 003172

69 1612873 Đỗ Văn            Quyết  Kỹ Thuật Điện - Điện Tử Hồ Thanh Phương 003172

70 1612975 Nguyễn Thái       Sơn    Kỹ Thuật Điện - Điện Tử Hồ Thanh Phương 003172

71 1613073 Dương Viết        Tân    Kỹ Thuật Điện - Điện Tử Hồ Thanh Phương 003172

72 1613088 Nguyễn Duy        Tân    Kỹ Thuật Điện - Điện Tử Hồ Thanh Phương 003172

73 1613098 Trần Ngọc         Tây    Kỹ Thuật Điện - Điện Tử Hồ Thanh Phương 003172

74 1613561 Hồ Đàm            Tín    Kỹ Thuật Điện - Điện Tử Hồ Thanh Phương 003172

75 1613588 Phạm Văn          Tỉnh   Kỹ Thuật Điện - Điện Tử Hồ Thanh Phương 003172

76 1613591 Đặng Văn          Toàn   Kỹ Thuật Điện - Điện Tử Hồ Thanh Phương 003172

77 1613986 Vũ Văn            Tú     Kỹ Thuật Điện - Điện Tử Hồ Thanh Phương 003172

78 1613865 Trần Thanh        Tuân   Kỹ Thuật Điện - Điện Tử Hồ Thanh Phương 003172

79 1651110 Nguyễn Văn        Tuấn   Kỹ Thuật Điện - Điện Tử Hồ Thanh Phương 003172

80 1613878 Hồ Lê Anh         Tuấn   Kỹ Thuật Điện - Điện Tử Hồ Thanh Phương 003172



STT MSSV Họ Tên Ngành Giáo viên chủ nhiệm MSCB

81 1513852 Nguyễn Thái       Tuấn   Kỹ Thuật Điện - Điện Tử Hồ Thanh Phương 003172

82 1614012 Trần Hữu          Tùng   Kỹ Thuật Điện - Điện Tử Hồ Thanh Phương 003172

83 1613118 Nguyễn Huỳnh      Thanh  Kỹ Thuật Điện - Điện Tử Hồ Thanh Phương 003172

84 1613124 Phạm Đắc          Thanh  Kỹ Thuật Điện - Điện Tử Hồ Thanh Phương 003172

85 1613176 Huỳnh Tấn         Thành  Kỹ Thuật Điện - Điện Tử Hồ Thanh Phương 003172

86 1613226 Trần Minh         Thảo   Kỹ Thuật Điện - Điện Tử Hồ Thanh Phương 003172

87 1613276 Tạ Hầu            Thắng  Kỹ Thuật Điện - Điện Tử Hồ Thanh Phương 003172

88 1613272 Nhữ Văn           Thắng  Kỹ Thuật Điện - Điện Tử Hồ Thanh Phương 003172

89 1613303 Cao Hoàng         Thiên  Kỹ Thuật Điện - Điện Tử Hồ Thanh Phương 003172

90 1613330 Phan Thanh        Thiện  Kỹ Thuật Điện - Điện Tử Hồ Thanh Phương 003172

91 1613369 Trần Duy          Thịnh  Kỹ Thuật Điện - Điện Tử Hồ Thanh Phương 003172

92 1613364 Phạm Đức          Thịnh  Kỹ Thuật Điện - Điện Tử Hồ Thanh Phương 003172

93 1613676 Nguyễn Lê Huyền   Trân   Kỹ Thuật Điện - Điện Tử Hồ Thanh Phương 003172

94 1613729 Ngô Quang         Trí    Kỹ Thuật Điện - Điện Tử Hồ Thanh Phương 003172

95 1613750 Trần Minh         Trí    Kỹ Thuật Điện - Điện Tử Hồ Thanh Phương 003172

96 1613718 Đỗ Minh           Trí    Kỹ Thuật Điện - Điện Tử Hồ Thanh Phương 003172

97 1614267 Xava              Veeyang Kỹ Thuật Điện - Điện Tử Hồ Thanh Phương 003172

98 1614119 Lê Tấn            Vinh   Kỹ Thuật Điện - Điện Tử Hồ Thanh Phương 003172

99 1614166 Nguyễn Long       Vũ     Kỹ Thuật Điện - Điện Tử Hồ Thanh Phương 003172


